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TỜ TRÌNH
     Dự thảo Nghị quyết quy định mức phí, tỷ lệ phí để lại và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Phí, Lệ phí số 97/2015/QH13 và Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức phí, tỷ lệ phí để lại và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. Kết quả thực hiện Nghị Quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013  phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (viết tắt là Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND)
- Theo báo cáo của UBND các cấp huyện và các đơn vị cấp nước trên địa bàn, qua 3 năm triển khai thực hiện (2014, 2015, 2016)  Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND thì tổng số phí thu được là 81.317.651.484 đồng, số trích để lại cho các đơn vị là 5.765.046.147 đồng, số nộp ngân sách là 75.658.819.527 đồng. (chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với nước do các đơn vị cấp nước cung cấp trên địa bàn tỉnh hiện do:

 Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh thu trên địa bàn thị xã Long Khánh, công ty được trích 10% tổng số phí thu được cho công tác thu phí.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thu trên địa bàn thành phố Biên Hòa và tại địa bàn các huyện ngoại trừ huyện Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch hiện do Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch cấp nước, quản lý, huyện Nhơn Trạch không phải là khu vực chịu phí theo quy định), công ty được trích 7% tổng số phí thu được cho công tác thu phí.

Số trích để lại đã góp phần hỗ trợ tốt cho công tác thu phí đặc biệt tại các địa bàn mật độ dân cư thấp, người dân còn sử dụng nước giếng, doanh thu tiền nước thấp. Tuy nhiên, mức trích tại địa bàn các huyện (7%) lại thấp hơn tại địa bàn thị xã Long Khánh (10%) là chưa phù hợp do doanh thu và mật độ dân số tại các huyện thấp hơn so với thị xã Long Khánh làm cho chi phí thu trên 1 hộ dân tại các huyện cao hơn tại thị xã Long Khánh.

- Việc thu phí đối với các tổ chức, cá nhân tự khai thác nước sạch do UBND các cấp xã thực hiện thu hiện nay vẫn chưa thể thực hiện được. Do khó xác định được lượng nước sạch đã sử dụng; không có hướng dẫn cụ thể, khó, chi phí lớn cho việc đo lường, xác định tiêu chuẩn về nước sạch để thu tại các tổ chức, cá nhân tự khai thác.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết.
Thứ nhất: Về căn cứ pháp lý

Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND căn cứ, triển khai thực hiện chi tiết Pháp lệnh Phí, Lệ phí năm 2001 và Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Ngày 25/11/2015, Quốc Hội ban hành Luật Phí, Lệ phí thay thế Pháp lệnh Phí, Lệ phí. Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế Nghị định số 25/2013/NĐ-CP, trong đó giao UBND tỉnh tình HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định này.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành VBQPPL năm 2015 thì: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
Vì vậy, cần sửa lại căn cứ ban hành Nghị quyết về phí BVMT đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thứ Hai: về mức trích để lại cho các đơn vị thu phí.
- Mức trích để lại cho các đơn vị cấp nước

Mức trích tại địa bàn các huyện (7%) lại thấp hơn tại địa bàn thị xã Long Khánh (10%) là chưa phù hợp.

Việc quy định mức trích đối với các đơn vị cung cấp nước sạch theo quy định tại Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND ( Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai là 7%, các đơn vị cấp nước khác là 10%) cũng có những bất cập cụ thể: năm 2014, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai chuyển tên thành Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai theo đúng quy định của Nghị quyết công ty Cấp nước Đồng Nai sẽ phải được trích 10%, phát sinh trường hợp Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chia tách công ty. 
Do đó cần thiết phải thay đổi quy định về mức trích để lại cho đơn vị thu phí trên địa bàn cho phù hợp hơn.
- Mức trích để lại UBND các xã, phường, thị trấn.
Việc thu phí đối với các tổ chức, cá nhân tự khai thác nước sạch do UBND các cấp xã thực hiện thu hiện nay vẫn chưa thể thực hiện được do các khó khăn đã nêu trên. Do đó, không có căn cứ để xác định nhu cầu chi cho công tác quản lý thu của các UBND các cấp xã.
Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND căn cứ Thông tư Liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/05/2013 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo đó, quy định mức trích để lại cho UBND các cấp xã bằng mức cao nhất theo quy định của trung ương là 15 % tổng số phí thu được cho công tác thu phí.
Nghị định 154/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 25/2013/NĐ-CP đã tăng mức trích cho UBND các cấp xã lên 25% tổng số phí thu được.
Do đó, cần thiết phải thay đổi mức trích để lại cho UBND các cấp xã cho phù hợp với quy định mới. 
Tóm lại, việc ban hành Nghị quyết quy định mức phí, tỷ lệ phí để lại và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND là cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO SOẠN THẢO
- Đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật Phí, Lệ phí và Nghị định số 154/2016/NĐ-CP.

- Kế thừa kết quả đạt được, giải quyết các tồn tại của Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT.

- Có công văn đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, trên cơ sở đó để nghiên cứu xây dựng dự thảo tờ trình, nghị quyết.
- Gửi dự thảo, lấy ý kiến các Sở, địa phương và các đơn vị cấp nước có liên quan.

- Tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, trao đổi, thống nhất hoàn thiện dự thảo tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT.
1. Bố cục gồm có 02 Điều
Điều 1. Nhất trí quy định mức phí, tỷ lệ trích để lại và chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản 

a) Đối tượng áp dụng.

Căn cứ quy định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đối tượng áp dụng đối với Nghị quyết này bao gồm:

- Đối tượng nộp phí: Là cá tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP.

- Đối tượng thu phí: Là các đơn vị cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Các trường hợp miễn phí: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP.

b) Mức phí 
Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 154/2016/NĐ-CP và tình hình thực tế tại địa phương,  UBND tỉnh trình HĐND như sau: 
- Mức phí là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình quy định tại khoản 3 và 4 Điều 5 Nghị định này) thì mức phí được xác định theo từng người sử dụng nước căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1 m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.
c) Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí.

- Mức trích lại cho các đơn vị cung cấp nước sạch.

Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2014-2016, giải quyết bất cập về tỷ lệ trích cho công tác quản lý thu tại địa bàn các huyện và thị xã Long Khánh, kế thừa quy định tại Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND, quy định tại  Nghị định 154/2016/NĐ-CP, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức trích cho cho các đơn vị cung cấp nước sách như sau:

+ Trích lại 7% trên tổng số phí bảo vệ môi trường thu được cho các tổ chức cung cấp nước sạch thu được trên địa bàn thành phố Biên Hòa. (Kế thừa Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND)

+ Trích lại 10% trên tổng số phí bảo vệ môi trường thu được cho các tổ chức cung cấp nước sạch thu được trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh. (Kế thừa Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND về mức trích tại khu vực thị xã Long Khánh là 10% tổng số phí thu - mức tối đa theo quy định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP, tăng tỉ lệ phí trích cho công tác quản lý thu tại địa bàn các huyện lên bằng tỉ lệ trích tại thị xã Long Khánh)
· Mức trích để lại cho các UBND cấp xã.
Do các khó khăn trong việc thu phí đối với nước thải sinh hoạt do các tổ chức, cá nhận tự khai thác nên hiện không thu được phí theo quy định, do đó không có cơ sở để xác định được nhu cầu chi cho công tác quản lý thu phí tại UBND các cấp xã.
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/05/2013 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP, Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND tỉnh đã quy định tỉ lệ  trích phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do các tổ chức, cá nhân tự khai thác cho công tác quản lý thu phí cho UBND các cấp xã là 15 % tổng số phí thu được, bằng với mức tối đa theo quy định của trung ương.
Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định mức trích tối đa cho UBND các cấp xã là 25% tổng số phí thu được. 
Trên cơ sở quy định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tăng mức trích cho công tác quản lý thu phí của UBND các cấp xã bằng với mức tối đa quy định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP như sau:

 Trích lại 25% trên tổng số phí bảo vệ môi trường thu được cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

d)  Chế độ thu nộp, kê khai, quản lý và sử dụng phí sau khi đã trích để lại cho đơn vị thu phí.

Do Nghị định 154/2016/NĐ-CP đã quy định chi tiết, cụ thể, phù hợp với thực tế tại địa phương về đối tượng nộp phí, mức phí, kê khai, nộp phí, quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi được trích để lại cho các đơn vị thu phí. Đồng thời, theo ý kiến Sở, Ngành thì không cần thiết phải ban hành bổ sung hoặc ban hành quy định đặc thù tại địa phương về đối tượng nộp phí, mức phí, kê khai, nộp phí, quản lý, sử dụng số tiền phí sau khi được trích để lại cho các đơn vị thu phí. Do đó, đề xuất HĐND tỉnh như sau:
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7, Khoản 1 Điều 8, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP

           e) Tổ chức thực hiện.
Kế thừa quy định của Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề xuất như sau:

-  Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết này theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
-  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa ….., kỳ họp thứ ……. thông qua ngày …. tháng ….. năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng ….. năm 2017; thay thế Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết quy định mức phí, tỷ lệ phí để lại và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa                  kỳ họp thứ          xem xét, phê chuẩn./.
Tài liệu gửi kèm:

1. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh;
2. Dự thảo Đề án;
 3. Dự thảo Nghị quyết;

        4. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;
        5. Bản tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành và địa phương.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch & Đầu tư;

- Kho bạc Nhà nước Đồng Nai;

- Cục Thuế Đồng Nai;

- Cục Hải quan Đồng Nai;

- Cục Thống kê Đồng Nai;

- Chánh, Phó văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH, KT.
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